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1 DH_CDT GS13301 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) 4 60 45 15 0 0 0 0 0 30

2 DH_CDT TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0 30

3 DH_CDT GS14301 Vật lý 1 3 45 30 15 0 0 0 0 0 30

4 DH_CDT GS15001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0 30

5 DH_CDT GS15002 Thực hành Tin học đại cương 2 45 15 0 0 30 0 0 0 30

6 DH_CDT 1CKCDCN003 Hệ thống sản xuất tự động 2 45 30 15 0 0 0 0 0 45

7 DH_DDT GS13301 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) 4 60 45 15 0 0 0 0 0 30

8 DH_DDT TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0 30

9 DH_DDT GS14301 Vật lý 1 3 45 30 15 0 0 0 0 0 30

10 DH_DDT GS15001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0 30

11 DH_DDT GS15002 Thực hành Tin học đại cương 2 45 15 0 0 30 0 0 0 30

12 DH_VT GS13301 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) 4 60 45 15 0 0 0 0 0 30

13 DH_VT TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0 30

14 DH_VT GS14301 Vật lý 1 3 45 30 15 0 0 0 0 0 30

15 DH_VT GS15001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0 30

16 DH_VT GS15002 Thực hành Tin học đại cương 2 45 15 0 0 30 0 0 0 30

17 DH_TH GS13301 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) 4 60 45 15 0 0 0 0 0 30

18 DH_TH TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0 30

19 DH_TH GS14301 Vật lý 1 3 45 30 15 0 0 0 0 0 30

20 DH_TH GS15001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0 30

21 DH_TH GS15002 Thực hành Tin học đại cương 2 45 15 0 0 30 0 0 0 30

22 DH_TH TAM_TH_1 Nhập môn lập trình 3 45 30 15 0 0 0 0 0 45

23 DH_TP GS13301 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) 4 60 45 15 0 0 0 0 0 30

24 DH_TP TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0 30

25 DH_TP GS14301 Vật lý 1 3 45 30 15 0 0 0 0 0 30

26 DH_TP GS15001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0 30

27 DH_TP GS15002 Thực hành Tin học đại cương 2 45 15 0 0 30 0 0 0 30

28 DH_TP 1TPCHCS009 Đánh giá cảm quan thực phẩm 2 45 30 15 0 0 0 0 0 45

29 DH_TP 1TPCHCS013 Kỹ thuật thực phẩm 2 2 45 30 15 0 0 0 0 0 45

30 DH_TP TAM_TP_04 Vi sinh đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0 30

31 DH_QT GS13304 Toán C1 (ĐH - QTKD) 3 45 30 15 0 0 0 0 0 45

32 DH_QT GS15001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0 30

33 DH_QT GS15002 Thực hành Tin học đại cương 2 45 15 0 0 30 0 0 0 30

34 DH_QT2_MAR GS13304 Toán C1 (ĐH - QTKD) 3 45 30 15 0 0 0 0 0 45

35 DH_QT2_MAR GS15001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0 30

36 DH_QT2_MAR GS15002 Thực hành Tin học đại cương 2 45 15 0 0 30 0 0 0 30

37 DH_QT3_TC GS13304 Toán C1 (ĐH - QTKD) 3 45 30 15 0 0 0 0 0 45

38 DH_QT3_TC GS15001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0 30

39 DH_QT3_TC GS15002 Thực hành Tin học đại cương 2 45 15 0 0 30 0 0 0 30
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40 DH_XD GS13301 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) 4 60 45 15 0 0 0 0 0 30

41 DH_XD TAM_CH_19 Toán A3 (Đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0 30

42 DH_XD GS14301 Vật lý 1 3 45 30 15 0 0 0 0 0 30

43 DH_XD GS15001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0 30

44 DH_XD GS15002 Thực hành Tin học đại cương 2 45 15 0 0 30 0 0 0 30

45 D17_TK_TD TAM_MT_08 Thực tập cơ sở 1 45 0 0 0 0 45 0 0 45

46 D17_TK_TT TAM_MT_08 Thực tập cơ sở 1 45 0 0 0 0 45 0 0 45

47 D17_TK_DH TAM_MT_08 Thực tập cơ sở 1 45 0 0 0 0 45 0 0 45

48 D17_TK_NT TAM_MT_08 Thực tập cơ sở 1 45 0 0 0 0 45 0 0 45

Các môn học không có trong danh sách nhưng sinh viên có nguyện vọng đăng ký học trong học kỳ hè năm học 2017 - 2018:

Sinh viên ghi theo nguyện vọng của mình. Tối đa 3 môn học. Nếu đủ sĩ số mở lớp, Phòng Đào tạo sẽ tổ chức.
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